HƯỚNG DẪN HỌC TẬP BÀI 8 QUI LUẬT PHÂN LI CỦA MENĐEN
* ÔN LẠI MỘT SỐ KHÁI NIỆM ĐÃ HỌC Ở LỚP 9 VÀ CHƯƠNG I SINH 12 ĐỂ CHUẨN BỊ CHO BÀI HỌC
- Tính trạng : là những biểu hiện bên ngoài về đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lý, sinh hóa  của cơ thể. Ví dụ tính trạng màu sắc hoa, chiều cao cây, hình dạng hạt....
- Cặp tính trạng tương phản: là hai trạng thái khác nhau của cùng một tính trạng nhưng biểu hiện trái ngược nhau.
 Ví dụ: tính trạng màu sắc hoa có 2 trạng thái đó là  đỏ và trắng, trong đó  hoa đỏ là tính trạng trội và hoa trắng là tính trạng lặn.
- Mỗi gen chiếm 1 vị trí xác định trên NST gọi là lôcut.
- Alen: Là mối trạng thái khác nhau của một gen tương ứng với một trình tự nuclêôtit cụ thể.
       + 2 alen thuộc 2 lôcut khác nhau được xem là 2 gen không alen. ví dụ gen A và gen B là 2 gen không alen.
 +2 alen thuộc của cùng 1 gen  được xem là 2 gen alen với nhau ví dụ A và a là 2 gen alen; hoặc B và b là 2 gen alen với nhau.
- Kiểu gen:
+ Theo lý thuyết: Là tập hợp kí hiệu của các gen trong cơ thể. Ví dụ AaBbDdEe...
+ Theo thực tế: Là kí hiệu của một hoặc vài gen đang khảo sát. Ví dụ Aa;  AaBb...
- Kiểu gen đồng hợp tử: Là kiểu gen có 2 alen giống nhau có 2 kiểu gen đồng hợp tử đó là kiểu gen đồng hợp tử trội ví dụ AA, kiểu gen đồng hợp tử lặn ví dụ aa
Kiểu gen dị hợp tử: Là kiểu gen có 2 alen khác nhau của một gen 
   Ví dụ: Aa; Bb
- Tự thụ phấn (ở thực vật): thụ phấn giữa các hoa trên cùng một cây hay thụ phấn trong cùng một hoa lưỡng tính.

- Biến dị tổ hợp là biến dị được hình thành do sự tổ hợp lại các gen sẵn có ở bố mẹ.

- Trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn:

  + Trội hoàn toàn: Là hiện tượng gen trội lấn ác hoàn toàn sự biểu hiện kiểu hình của gen lặn nên cơ thể có kiểu gen  dị hợp biểu hiện kiểu hình trội.

  + Trội không hoàn toàn Là hiện tượng gen trội lấn ác không hoàn toàn sự biểu hiện kiểu hình của gen lặn nên cơ thể có kiểu gen  dị hợp biểu hiện kiểu hình trung gian.
- Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội (chưa biết kiểu gen là đồng hợp trội hay dị hợp) với cá thể mang tính trạng lặn (luôn có KG là đồng hợp lặn) để kiểm tra KG của cá thể mang  tính trạng trội.

- Lai thuận nghịch là phép lai thay đổi vị trí của bố mẹ (khi thì dùng dạng này làm bố, khi thì dùng dạng đó làm mẹ) nhằm phát hiện ra các quy luật di truyền.

I- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN CỦA MENĐEN (PHƯƠNG PHÁP LAI VÀ PHÂN TÍCH CON LAI).
  1. Phương pháp lai và phân tích con lai của Menđen

- Đọc thông tin mục I SGK trang 34 trả lời câu hỏi:

Câu 1 Hãy nêu nội dung (các bước tiến hành) của phương pháp lai và phân tích con lai của Menđen? Trong các bước tiến hành đó bước nào là độc đáo nhất? Vì sao?

*Gời ý trả lời: 

- Nội dung của phương pháp lai và phân tích con lai của menđen gồm 4 bước như sau:

 +Bước 1: Tạo dòng thuần chủng về từng tính trạng bằng cách cho tự thụ phấn qua nhiều thế hệ.

 +Bước 2: Lai các dòng thuần khác biệt nhau bởi một hay nhiều tính trạng rồi phân tích kết quả lai ở đời  F1, F2, F3.

 +Bước 3: Dùng toán xác suất thống kê để phân tích kết quả lai, sau đó đưa ra  giả thuyết để giải thích kết quả

 + Bước 4: Tiến hành thí nghiệm chứng minh giả thuyết (bằng phương pháp lai kiểm nghiệm - lai phân tích).

- Bước 3:sử dụng toán xác suất thống kê xử lý số liệu thu được để rút ra giả thuyết khoa học (qui luật phân li) là bước độc đáo nhất vì Menđen đã sử dụng toán học để giải quyết vấn đề của sinh học.
2. Thí nghiệm lai một cặp tính trạng của menđen

    Đọc thông tin mục I trang 34 SGK  trả lời câu hỏi
Câu 1. Hãy nêu nội dung của thí nghiệm lai một cặp tính trạng của menđen? Hãy cho biết thế hệ xuất phát P phải đảm bảo những điều kiện nào? Trong thí nghiệm này Menđen đã sử dụng những phép lai nào?
Câu 2. Tỉ lệ kiểu hình ở F2 trên thực tế là 705 cây hoa đỏ: 224 cây hoa trắng nhưng bằng cách nào Menđen đã đưa về tỷ lệ kiểu hình là 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng? 

Câu 3. Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm lai một cặp tính trạng của mình như thế nào?

Câu 4. Theo em hiện tượng nào của các NTDT trong quá trình giảm phân và thụ tinh là cơ chế quan trọng của sự di truyền?

* Gợi ý trả lời:

Câu 1. 

- Nội dung thí nghiệm lai một cặp tính trạng của menđen:

PTC 
Cây hoa đỏ  
x 
Cây hoa trắng

F1 

100% cây hoa đỏ

F1 X F1: Cây hoa đỏ    X        Cây hoa đỏ

F2 
705 hoa đỏ: 224 hoa trắng ≈  3 cây hoa đỏ : 1cây hoa trắng 

F2 X F2  :


- Trường hợp 1: F2 hoa trắng  X F2 hoa trắng  (hoa trắng tự thụ phấn)

                           → F3 toàn cây hoa trắng.

- Trường hợp 2:   F2 hoa đỏ     X F2 hoa đỏ : (Hoa đỏ tự thụ phấn)
            + 2/3 số cây hoa đỏ ở F2 tự thụ phấn:

             → F3 tỉ lệ xấp xỉ 3 cây hoa đỏ: 1 cây hoa trắng
            + 1/3 số cây F2 hoa đỏ tự thụ phấn:

             → F3 toàn cây hoa đỏ. 
- Trong thí nghiệm này menđen đã sử dụng các phép lai: lai thuận nghịch, lai phân tích và tự thụ phấn
- Thế hệ xuất phát P phải đảm bảo khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng, tương phản

Câu 2. Menđen dùng toán xác suất thống kê để đưa TLKH 705 đỏ: 224 trắng về tỷ lệ 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.
Câu 3. Men đen giải thích kết quả thí nghiệm như sau:

Men đen cho rằng:
- Mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền (NTDT) qui định (ngày nay chúng ta gọi là cặp gen hay cặp alen)
- Vì hoa đỏ là tính trạng trội và hoa trắng là tính trạng lặn nên Menđen đã qui ước di truyền (qui ước gen) như sau:
+Gọi NTDT A qui định tính trạng hoa đỏ
+Gọi NTDT a qui định tính trạng hoa trắng
· Kiểu di truyền của  cây hoa đỏ thuần chủng ở thế hệ P là AA
           Kiểu di truyền của  cây hoa trắng thuần chủng ở thế hệ P là aa
- Trong quá trình phát sinh giao tử các nhân tố di truyền đã phân li về mỗi giao tử với xác suất như nhau; trong thụ tinh các NTDT tổ hợp lại với nhau trong hợp tử và trong tế bào thì không có sự hòa trộn các nhân tố di truyền vào nhau. 
- Mỗi bên F1 cho 2 loại giao tử là A và a với xác suất như nhau nên qua thụ tinh đã cho ra 4 tổ hợp ở F2 với tỉ lệ kiểu di truyền là 1AA: 2Aa: 1 aa( TLKH 3 hoa đỏ: 1hoa trắng
- sơ đồ lai:
PTC 
AA (Cây hoa đỏ)  
x 
aa (Cây hoa trắng)

 GP       A                                           a

 F1 

100% Aa (100% cây hoa đỏ)

F1 X F1:    Aa (Cây hoa đỏ)    X    Aa( Cây hoa đỏ)

GF1         A, a                               A, a

	
	A
	a

	A
	AA
	Aa

	a
	Aa
	aa


   TLKDT: 1AA:2Aa:1aa

   TLKH:   3 Hoa đỏ  : 1 Hoa trắng
Câu 4. Hiện tượng phân li của các NTDT trong giảm phân và tổ hợp của các NTDT trong thụ tinh là cơ chế quan trọng của sự di truyền
II- HÌNH THÀNH GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 
Đọc thông tin mục II trang 34, 35 SGK; xem bảng 8 SGK trang 35 trả lời câu hỏi sau đây?
Câu 1: Để giải thích kết quả thí nghiệm từ F1( F2 Menđen đã đưa ra giả thuyết khoa học như thế nào? Menđen đã dùng phép lai gì để chứng minh giả thuyết khoa học đó?
Câu 2 : Hãy nêu nội dung của qui luật phân li của Menđen và điều kiện nghiệm đúng qui luật này?

* Gợi ý trả lời: 

Câu 1: 

- Giả thuyết khoa học của Menđen: 
 +Mỗi tính trạng đều do 1 cặp nhân tố di truyền qui định (ngày nay chúng ta gọi là cặp gen, cặp alen). Trong tế bào các nhân tố di truyền không hòa trộn vào nhau.

 + Bố (mẹ) chỉ truyền cho con (qua giao tử) 1 trong 2 thành viên của cặp nhân tố di truyền. VD: SGK.

+ Trong thụ tinh, các giao tử  kết hợp ngẫu nhiên → hợp tử (VD: bảng 8 SGK)
- Để kiểm tra giả thuyết của mình Menđen đã dùng phép lai kiểm nghiệm (lai phân tích)
Câu 2: 
- Nội dung của qui luật phân li của men đen theo thuật ngữ của di truyền học hiện đại:

 Mỗi tính trạng do một cặp alen quy định, một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ. Các alen của bố và mẹ tồn tại trong tế bào của cơ thể con một cách riêng rẽ, không hòa trộn vào nhau. Khi giảm phân hình thành giao tử , các thành viên một cặp phân li đồng đều về các giao tử, 50% số giao tử chứa alen này, 50% số giao tử chứa  alen kia.
 Điều kiện nghiệm đúng: Quá trình giảm phải xảy ra bình thường.
III- CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC CỦA QUI LUẬT PHÂN LI
Đọc thông tin mục III SGK trang 35, 36; xem hình 8.2 SGK trang 36 trả lời câu hỏi sau?
Câu 1. Hãy nêu cơ sở tế bào học của qui luật phân li?
* Gợi ý trả lời:

- Trong tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai  các gen và các NST luôn tồn tại thành từng cặp.

- Khi giảm phân tạo giao tử, các thành viên của 1 cặp alen phân li đồng đều về giao tử, mỗi NST trong từng cặp NST tương đồng cũng phân li đồng đều về các giao tử.

=> Các nhà khoa học cho rằng: các gen phải nằm trên NST.

